
 

 

STT Diễn giải công việc Nước SX ĐVT
Khối 

lượng 

Phạm vi thực 

hiện

Thời gian 

thực hiện

I PHẦN MÁY

1 Đóng nòng lốc máy Quả 4

2 Pít tông máy Nhật Quả 4

3 Xéc măng Nhật Bộ 1

4 Gioăng đại tu Nhật Bộ 1

5 Phớt đại tu Nhật Bộ 1

6 Bạc biên Nhật Bộ 1

7 Bạc ba ni ê Nhật Bộ 1

8 Căn dọc trục cơ Nhật Bộ 1

9 Doa mài trục cơ lên cos 1 Cái 1

10 Bơm nước Nhật Cái 1

11 Bơm dầu Nhật Cái 1

12 Con đội Nhật Con 16

13 Rà lại súp páp Con 16

14 Van hằng nhiệt Nhật Cái 1

15 Dầu máy Nhật Lít 5

16 Lọc dầu máy Nhật Cái 1

17 Nước làm mát Nhật Lít 12

18 Keo máy Nhật Tuýp 1

19 Dầu rửa máy Nhật Lần 1

20 Bi đuôi trục cơ Nhật Vòng 1

21 Tỳ cong Nhật Cái 1

22 Tỳ thẳng Nhật Cái 1

23 Tỳ xích bơm dầu nhỏ Nhật Cái 3

24 Tỳ Xích bơm dầu ngang to Nhật Cái 1

25 Búa tỳ cam Nhật Cái 1

26 Búa tỳ đỗ trọng Nhật Cái 1

27 Thông xúc kim phun Cái 4

28 Công thợ tháo lắp hoàn chỉnh

II PHẦN GẦM/PHANH

1 Láng đĩa phanh trước Cái 2

2 Láng đĩa phanh sau Cái 2

3 Ắc cao su giảm sóc sau trên Nhật Cái 4

4 Phớt đuôi hộp số Nhật Cái 1

5 Công thợ

 PHỤ LỤC  

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Hà Giang, 

Tổ 10, Phường 

Minh Khai, TP 

Hà Giang, Tỉnh 

Hà Giang

30 ngày

Tên vật tư, phụ tùng, sửa chữa

(Kèm theo Công văn số       /KSBT-TCHC, ngày       / 4 /2025  của Trung tâm KSBT tỉnh Hà 

Giang) 
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